
Cách tính số tiền trả nợ  

Số tiền lãi = Dư nợ vay  x  lãi suất (%/năm) x  Số ngày vay vốn
Số ngày trong một năm (365 ngày)

Công thức tính số tiền lãi 

Số ngày trong một năm (365 ngày)
Phí trả chậm trên nợ gốc quá hạn = Nợ gốc quá hạn  x  Lãi suất quá hạn/ngày x  Số ngày quá hạn 

Phí trả chậm trên khoản nợ gốc quá hạn

Phí trả chậm cho tiền lãi quá hạn =Tiền lãi quá hạn x Mức phạt chậm trả/ngày x  Số ngày quá hạn 
Số ngày trong một năm (365 ngày)

Phí trả chậm cho khoản tiền lãi quá hạn

KH thanh toán
KH chậm thanh toán 

vào kỳ thứ ba (tháng 4)

Tiền lãi phải trả = 9.838.450,15 VND 
Tiền gốc phải trả = 11.761.549,85 VND 

Phí trả chậm trên số tiền gốc quá hạn

Phí trả chậm trên số tiền lãi quá hạn 

Tổng số tiền phải trả vào ngày 2/5
Gốc = 11.761.549,85
Lãi = 9.838.450,15
Phí trả chậm trên gốc quá hạn = 16,023.10 
Phí trả chậm trên lãi quá hạn = 45.822,92
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16,023.10 VND 
365 ngày

11.761.549,85 x (5.85% x 50%) x 17 ngày=

45.822,92 VND 
365 ngày

9.838.450,15 x 10.0% x 17 ngày=

21,661,846.02
VND

• Số tiền giải ngân 2.000.000.000 VND
• Thời hạn vay 30 năm
• Lãi suất năm đầu: 5.85%/năm
• Khoản trả nợ hàng tháng 21.600.000 VND

Tiền lãi phải trả =  14.424.657,53 VND 

Tiền gốc phải trả =  7.175.342,47 VND 

=  2.000.000.000 VND x  5.85%  x  45 ngày
365 ngày

Tiền lãi phải trả = 8.943.141,89 VND 
Tiền gốc phải trả = 12.656.858,11 VND 

Mẫu ví dụ
Phí trả chậm
• 150% lãi suất trong hạn áp dụng đối với số tiền gốc quá hạn trong thời gian quá

hạn.
• 10%/năm áp dụng trên số tiền lãi quá hạn trong thời gian quá hạn.

• Dễ nhớ. Số tiền trả góp được cố định vào mỗi ngày 15 hàng tháng*.
• Khái niệm EMI thường đi kèm với tổng lãi ít hơn trong suốt thời gian hợp đồng vay.

Nhận xét : * Việc tính lãi suất sẽ bắt đầu khi khoản vay được giải ngân đầy đủ vào tài khoản tiền gửi của Khách hàng. Ngày đến hạn trả gốc lãi được ấn định là ngày 15 hàng tháng, 
                         bắt đầu từ tháng tiếp theo mà khoản vay được giải ngân. Nếu ngày 15 là ngày lễ, ngày đến hạn thanh toán sẽ được tự động chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Ban đầu, khách hàng trả nhiều hơn cho lãi suất. Số tiền 
còn lại sẽ được trả cho tiền gốc.

Vào cuối kỳ, vì số dư nợ còn lại nhỏ nên khách hàng sẽ trả nhiều tiền 
gốc hơn và ít tiền lãi hơn.

M1 M2 M3 … M90 M91 M92 … M157 M158 M159

Principal

Interest

Giải ngân
VND 2,000,000,000

Trả nợ vay
VND 21,600,000

VAY MUA NHÀ KBANK: CÁCH TÍNH SỐ TIỀN TRẢ NỢ

Thanh toán và Lợi ích của Khoản trả góp cố định hàng tháng (EMI) với Gói Lãi suất đặc biệt

Trả nợ vay
VND 21,600,000

Trả nợ vay
VND 21,600,000

Trả nợ vay
VND 21,600,000

Gốc

Lãi

Ngày có hiệu lực: 06/03/2025
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